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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

           –             

Bản án số: 01/2019/HS-ST
 

Ngày 23-01-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM  

TÒA ÁN             Ệ                          
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:              .
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Việt Hòa. 

2. Ông Nguyễ   ă  Sấn.  

- Thư ký phiên tòa:           Dung -                            d   

   ệ  Y                        
 

-   i  i n  i n ki   s t nh n   n hu  n  ên   nh  Thanh   a tham 

gia phiên tòa:    P ạm         -  iểm s   vi     

Trong ngày 23 tháng 01  ăm 2019 tại     s              d      ệ  Y   

                          ử sơ   ẩm công khai
 
v  án hình sự sơ   ẩm

 
th  lý số: 

52/2018/TLST-HS ngày 14 tháng 12  ăm 2018   eo Q  ế  đ    đ   v  án ra xét 

xử số: 01/2019/Q XXS -HS ngày 09 tháng 01  ăm 2019 đối với các b  cáo:
 

1.    v     : Nguyễn Hùng M, sinh ngày 14 tháng 12  ăm 1994 tại xã 

Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Nơi c    ú: thôn       iến, xã 

Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa                ;    ề nghiệ :   o độ    ự do; 

  ì   độ vă   o : 9/12; d    ộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc t c : 

 iệ  N m; co     : Nguyễ   ă    , sin   ăm 1966, con bà: Nguyễn Th  N, 

si    ăm 1972   iệ  đ    si   sống tại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằ             

         ; b  cáo c    c  vợ, con; tiền sự: không;  

Tiền án: 02 tiền án. 

- Ngày 10/8/2017, b  Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xử 

phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 29/11/2018, b  Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, Thanh Hóa xử 

phạt 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

B  cáo b  bắt tạm gi  từ      03/9/2018  đến ngày 12/9/2018 chuyển tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an t nh Thanh Hóa theo Lệnh tạm giam của Công 

an huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Hiện b  cáo đ    b  tạm  i m để đảm bảo thi 

hành bản án số 55/2018/HS-ST ngày 29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

Nông Cống, Thanh Hóa. B  cáo b  tạm giam có mặt tại phiên tòa. 
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2     v     : Nguyễn Văn L  si        18       10  ăm 1997  ại xã Hòa 

Lộc, huyện Hậu Lộc             Nơi c    ú:           ải, xã Hòa Lộc, huyện 

Hậu Lộc                ;    ề nghiệ :   o độ    ự do;   ì   độ vă   o : 8/12; 

dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc t c :  iệ  N m; co     : 

Nguyễ   ă  B  si    ăm 1975, con bà: Phạm Th  A  si    ăm 1975   iệ  đang 

sinh sống tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, t nh Thanh Hóa; b  c o c    c  vợ, 

con; tiền sự: không;  

Tiền án: 02 tiền án. 

- Ngày 21/6/2016, b  Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xử 

phạt 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

- Ngày 28/6/2017, b  Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xử 

phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

B  cáo b  bắt tạm  i   ừ ngày 21/8/2018  đến ngày 27/8/2018 chuyển tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an t nh Thanh Hóa. B  cáo b  tạm giam có mặt tại 

phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hùng M:  

Bà Lê Thu Hằng - Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

  ớc t nh Thanh Hóa. Có mặt tại phiên tòa. 

- Những người bị hại:  

1       ũ Mi      si    ăm: 1995 

Trú tại:            i   ã   nh Bình, huyệ  Y     nh, Thanh Hóa. 

2. Ch  Nguyễn Th  H  si    ăm: 1963 

Trú tại:      M i         ã   nh Hòa, huyệ  Y     nh, Thanh Hóa. 

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Danh K  si    ăm: 1994 

Trú tại:       ồng Mẫu, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 

2. Anh Nguyễn Ng c T  si    ăm: 1991 

Trú tại: Số 01 Trầ  P ú     ờ    iện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa. 

- Những người làm chứng: 

1. Anh Phạm  ă  C  si    ăm: 1997 

Trú tại: Thôn Ng , xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. 

2. Anh Nguyễ   ă  Q  si    ăm: 1994 

Trú tại: Thôn Sau, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 

3. Ch  Hoàng Th  M  si    ăm: 1963 

Trú tại: Thôn Sau, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. 

 ại   i       vắ   mặ  toàn bộ    ời b  hại     ời có quyền lợi     ĩ  v  

 i   q    v     ời làm chứng. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

v     đ ợc tóm tắ      s  : 

Do có quan hệ bạn bè từ    ớc nên Nguyễn Hùng M, si    ăm 1994   xã 

Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa và Nguyễ   ă  L, si    ăm 1997   xã Hòa Lộc, 

huyện Hậu Lộc đã  ặp nhau và   cùng nhau tại một nhà ngh    th  trấ   ú  Sơ   

huyện Hoằng Hóa. Trong lúc   nhà ngh , M có lấy ra 01 chiếc vam phá khóa 

bằng kim loại hình ch  T cho Nguyễ   ă  L xem. Ngày 11/8/2018, M rủ L đi 

làm kiếm con xe. L hiểu là M rủ L đi   ộm cắp xe máy nên L đồ      S   đ  

Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L cù        đi về nhà anh Nguyễn Danh K 

si    ăm 1994         ồng Mẫu, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, t nh Thanh 

    m ợn xe máy biển kiểm soát 36B2-53410 loại  e W ve S m     m đe  bạc 

để   m    ơ    iệ  đi   ực hiện hành vi trộm cắp tài sả   S     i m ợ  đ ợc xe 

máy M cùng L đi đến thành phố           để c ơi   ến khoảng 17 giờ 30 phút 

cùng ngày M ch  L đi  ừ khu vực cầu Nguyệt Viên   Thành phố           đến 

huyệ  Y     nh. M điều khiể   e đi d c quốc lộ 45    i đi đế  đ a phận huyện 

Y         đoạn gầ  đến cầu Si thì thấy có chỗ đ    đ       ời M q    đầu xe 

lại và rẽ phải đi v o   oảng 50 mét thì thấ  đ        ờng h c. M điều khiển xe 

chạy qua cổng khoảng 20 mét rồi dừng xe lại q    đầu xe đi    ợc ra gần cổng 

thì thấy có chiếc xe Dream màu nâu, biển kiểm soát 36F3-3689 củ       ũ 

Minh    si    ăm 1995              i   ã   nh Bình, huyệ  Y     nh đ    

dựng     í  b          i   eo   ớng từ   o i v o  đầ   e   ớ   v o   o    đ  i 

 e   ớ        o i đ ờng quốc lộ 45       c     ời trông coi quản lý. Lúc này 

M dừng xe lại  đi bộ đến v    í để chiếc xe Dream, dùng vam bằng kim loại hình 

ch    đã c  ẩn b  sẵn từ    ớc phá ổ      điện của xe còn L làm nhiệm v  canh 

  c    ời  S     i     đ ợc      điện của xe máy nêu trên M điều khiển xe 

vừa trộm cắ  đ ợc chạ     đ ờng quốc lộ 45. Thấy M đã   ộm cắ  đ ợc xe, 

Nguyễ   ă  L cũ   điều khiển xe máy biển kiểm soát 36B2-534.10 chạy theo 

ra quốc lộ 45. Lúc này L b  lạc đ ờ       đã   i điện thoại cho M ch  đ ờng. M 

ch  đ ờng cho L đi về thành phố Thanh Hóa. Khi chạ  đến thành phố Thanh 

Hóa cả hai gặp nhau. M và L tiếp t c điều khiển xe chạy về huyện Hoằng Hóa 

để trả xe cho Nguyễn Danh K. Sau khi trả xe cho K, M và L  sử d ng chiếc xe 

Dream vừa trộm cắ  đ ợc   m    ơ    iệ  đi  ại   ến sáng ngày 12/8/2018, 

Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L mang chiếc xe Dream vừa trộm cắ  đ ợc 

đến nhà Nguyễ   ă  Q si    ăm 1994   thôn Sau, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng 

    để gửi xe. Gửi đ ợc khoảng 1 tuần thì M và L đến lấ    m    ơ    iệ  đi 

lại   ến sáng ngày 21/8/2018 khi M và L đ    điều khiển xe Dream tại khu vực 

dốc Â      ờng Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hóa thì b  quần chúng nhân dân 

phát hiệ        M đã bỏ trốn còn L b  bắt gi .  

Sau khi b  trộm cắp tài sản, b  hại  ũ Mi     đã c  đơ    ì   b o về việc 

b  kẻ gian trộm cắp 01 xe máy Dream màu nâu, biển kiểm soát 36F3-3689  tại 

khu vực  ã   nh Bình, huyệ  Y     nh, t nh Thanh Hóa ngày 11/8/2018. Sau 
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khi nhậ  đ ợc  i  b o  cơ q    Cả   s    iều tra Công an huyệ  Y        đã 

tiến hành các biệ       điều tra, xác minh thu thập chứng cứ.  

N    22/8/2018  Cơ q    CS   C       Y        đã c  Quyế  đ nh yêu 

cầ  đ nh giá tài sản đối với chiếc xe máy nêu trên mà Nguyễn Hùng M và 

Nguyễ   ă  L đã   ộm cắp củ       ũ Mi    . Ngày 23/8/2018, Hội đồ   đ nh 

giá tài sản Huyệ  Y        đã c   ết luận số 32/BB-   G S kết luận 01 xe 

máy Dream, màu nâu, BKS 36F3-3689 số máy C100 ME0177810, số khung 

C100M0177810 đă       ầ  đầ   ăm 1999 ( ă       e m        N   ễn Viết 

Dũ  ) c   i      17 500 000 đồng.  

Q     ì   điều tra m  rộng v  án, Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L còn 

khai nhận: Ngày 18/7/2018, Nguyễn Hùng M m ợn một chiếc xe máy nhãn hiệu 

HongChi, màu nâu biển kiểm soát 36F9-4427 của Phạm  ă  C si    ăm 1997  

trú tại thôn Ng , xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc   m    ơ    iệ  để đi   ộm cắp 

tài sản. M ch  L đi d c quốc lộ 45, khi chạy  qua cầ  Si   ã   nh Bình, huyện 

Y     nh khoảng gần 1km thì nhìn thấy một cử        ă   dầu nằm bên phải 

theo chiều di chuyển, M điều khiển xe rẽ phải  đi    m mộ  đoạn thì gặp một ngã 

ba, M tiếp t c rẽ phải  đi    m   oả   4  m   ì đến chợ Nhì thuộc  ã   nh Hòa. 

Thấy cổng chợ có nhiề   e v  đ    đ       ời nên M và L dừng lại. M đi  ại 

chỗ  e đ    dựng thì phát hiện có một chiếc xe máy nhãn hiệu HonDa, loại xe 

Wave an pha biển kiểm soát 36B5-535.69 m   đỏ đe  của ch  Nguyễn Th  H, 

si    ăm 1963, trú tại      M i         ã   nh Hòa, huyệ  Y        đ    

dự     o i cù   đầ   e   ớ   v o   đất trố    đ  i  e q       đ ờng. M đi  ại 

chiếc  e W ve m   đỏ đe    ấy trong túi quần ra 01 bộ vam phá khóa bỏ vào ổ 

     điện m  khóa rồi lên xe bỏ chạy. M chạ     ớc, L chạ    eo s     i đ ợc 

khoảng 7km thì cả hai cùng rẽ về Thiệ      s   đ  c ạy về thành phố Thanh 

Hóa thì M và L đổi xe cho nhau, cả hai cùng chạy về huyện Hà Trung. Khi về 

đến Hà Trung, Nguyễ   ă  L điều khiển chiếc xe máy vừa trộm cắ  đ ợc chạy 

lên cầu Lèn bán cho mộ     ời đ       q   đ ờng với  i  3 000 000 đồng. Số 

tiền trên M và L đã c i  i   c        ết. 

N    08/10/2018  Cơ q    CS   C       Y        đã c  Quyế  đ nh 

yêu cầu đ nh giá tài sản đối với chiếc xe máy Wave anpha nêu trên mà Nguyễn 

Hùng M và Nguyễ   ă  L đã   ộm cắ  đ ợc ngày 18/7/2018. Ngày 02/11/2018, 

Hội đồ   đ nh giá tài sản Huyệ  Y        đã c   ết luận số 42/BB-   G S 

kết luậ  01  e m   W ve        m   đỏ đe     S 36 5-535.69 đ ợc m    ăm 

2016 c   i  14 800 000 đồng. 

Về trách nhiệm dân sự:  

Q     ì   điề       Cơ q    Cảnh sá  điều tra Công an huyệ  Y        đã 

thu hồi và trả lại chiếc xe máy Dream, biển kiểm soát 36F3-3689, màu nâu cho 

     ũ Mi      si    ăm 1995    ú  ại            i   ã   nh Bình, huyện Yên 

  nh, t nh Thanh Hóa. Anh   không yêu cầ  đề ngh  bồi    ờng gì thêm. 

 ối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, loại  e W ve        m   đỏ đe  

biển kiểm soát 36B5-535.69 các b  cáo trộm cắp của ch  Nguyễn Th  H, sinh 

 ăm 1963    ú  ại      M i         ã   nh Hòa, huyệ  Y     nh: Ch  Nguyễn 
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Th  H đã c  đơ      cầu các b  cáo phải bồi    ờng thiệt hại số tiền là 

18 000 000đ,        iện tại các b  c o c    bồi    ờng, khắc ph c thiệt hại cho 

ch  H. 

Vật chứng của v  án gồm: 

- 01 xe máy Dream, biển kiểm soát 36F3-3689, màu nâu là tài sản các b  

cáo trộm cắp củ       ũ Mi    .   

- 01 xe máy Honda, loại xe Wave S, biển kiểm soát 36B2-534.10, màu 

  m đe  bạc là công c     ơ    iện mà Nguyễn Hùng M m ợn của Nguyễn 

Danh K si    ăm 1994   ú  ại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằ       để làm công c , 

   ơ    iệ  đi   ực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 11/8/2018.  

- 01 xe máy nhãn hiệu HongChi, màu nâu biển kiểm soát 36F9-4427 

Nguyễn Hùng M m ợn của Phạm  ă    ấ   si    ăm 1997   xã Tiến Lộc, 

huyện Hậu Lộc để làm công c     ơ    iệ  đi   ực hiện hành vi trộm cắp xe 

máy ngày 18/7/2018. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu FoxFone F112i, màu vàng cam là công 

c  Nguyễ   ă  L liên lạc với Nguyễn Hùng M trong quá trình thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản.  

-  ối với 01 xe máy Wave anpha nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 36B5-

535.69 các b  cáo trộm cắp của ch  Nguyễn Th  H,        M i        ã   nh 

Hòa sáng ngày 18/7/2018. Sau khi trộm cắp các b  cáo đã b   c o mộ     ời 

đ       q   đ ờng với  i  3 000 000 đồ       cơ q    Cả   s    iều tra không 

thu hồi đ ợc. 

-  ối với số tiề  3 000 000 đồ   c  đ ợc từ việc bán chiếc xe Wave 

anpha mà các b  cáo trộm cắp của ch  Nguyễn Th  H        M i         ã   nh 

Hòa, huyệ  Y     nh, các b  cáo Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L đã  i     i 

cá nhân hế      Cơ q    Cả   s    iều tra không thu hồi đ ợc. 

 ại bả  c o   ạ   số 53/CT-  SY       13/12/2018 củ   iệ   iểm s   

     d      ệ  Y        đã       ố các b  c o Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  

L về  ội “  ộm cắ    i sả ”   eo   oả  2  iề  173 củ   ộ   ậ   ì   sự  

 ại   i       sơ   ẩm  đại diệ   iệ   iểm s        d      ệ  Y        

rút truy tố các b  cáo Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L đối với tình tiế  đ nh 

khung hình phạ  “  ạm tội có tổ chức”   eo điểm a khoả  2 điều 173 của Bộ 

luật Hình sự, chuyển truy tố Nguyễn Hùng M theo khoả  1 điều 173 của Bộ luật 

Hình sự và vẫ   i         q  ế  đ          ố  đối với Nguyễ   ă  L   eo điểm 

g khoả  2 điều 173 của Bộ luật Hình sự v  đề       ội đồ        ử    d    c c 

q   đ    củ         ậ  v          ạ  b  c o c    ể     s  : 

   d      oả  1  iề  173; điểm g, h khoả  1  iều 52;  iề  38 củ   ộ 

  ậ   ì   sự. 

Xử   ạ  Nguyễn Hùng M  ừ 30       đế  36        ù,   ời  ạ   ù  í    ừ 

     bắt thi hành án. 
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   d    điểm g   oả  2  iề  173; điểm g khoả  1  iều 52;  iề  38 củ  

 ộ   ậ   ì   sự  

Xử   ạ  N   ễn  ă  L  ừ 36       đế  42        ù    ời  ạ   ù  í    ừ 

      ạm gi . 

 ề trách nhiệm d   sự:  ề ngh    XX că  cứ  iều 30 Bộ luật Tố t ng 

hình sự   iều 589 Bộ luật Dân sự, chấp nhận một phần yêu cầu bồi    ờng thiệt 

hại của ch  Nguyễn Th  H, buộc các b  cáo Nguyễn Hùng M, Nguyễ   ă  L 

phải  i   đới bồi    ờng cho ch  H số tiền là 14.800.000đ. 

 ề  ử    vậ  c ứ  :  ề ngh    XX că  cứ  điểm     oả  1  iề  47 củ  

 ộ   ậ   ì   sự; điểm     oả  2  iề  106 củ   ộ   ậ   ố       ì   sự, t ch thu, 

nộ       s c  N     ớc: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu FoxFone F112i, 

màu vàng cam là công c  Nguyễ   ă  L liên lạc với Nguyễn Hùng M trong quá 

trình thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản.  

 ề      í: Că  cứ   oả  2  iề  136 củ   ộ   ậ   ố       ì   sự v  

  oả  1  iề  21  điểm    c   oả  1  iề  23    oả  2  iều 26 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc hội. 

B  cáo Nguyễ   ă  L phải nộ  200 000đ      í  ì   sự sơ   ẩm và 

370 000đ      í d   sự sơ   ẩm. 

Că  cứ điểm đ   oả  1  iề  12 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc hội. 

Miễn án phí hình sự sơ   ẩm và án phí dân sự sơ   ẩm cho b  cáo Nguyễn 

Hùng M. 

Qu   điểm củ     ời bào ch a Lê Thu Hằng: Việc Viện kiểm sát rút truy 

tố Nguyễn Hùng M về tội “Trộm cắp tài sản”   eo   oả  2  iều 173 và chuyển 

truy tố theo khoả  1 điều 173 của Bộ luật Hình sự    đú   với q   đ nh của pháp 

luậ         i   đề ngh  Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo 

vì   o   q     ì   điều tra và tại   i       sơ   ẩm đã         ẩ     i b o  ă  

 ă   ối cải về hành vi phạm tội của mình là nh ng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đ ợc q   đ nh tại điểm s khoả  1 điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, b  cáo Nguyễn Hùng M có hoàn cả    i  đì         ă      ộc diện hộ 

cận nghèo. Vì vậ  đề ngh  Hội đồng xét xử lên cho M mức án thấp nhấ  để có 

thể sớm cải tạo          ời có ích cho xã hội. Do b  cáo thuộc diện hộ cận 

nghèo nên đề ngh  Hội đồng xét xử áp d ng điểm đ   oả  1  iề  12 ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc hội để 

miễn án phí cho M là phù hợp với q   đ nh của pháp luật. 

NHẬ    NH CỦA  ỘI    G       :  

     cơ s  nội dung v      căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v     đã 

đ ợc tranh t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhậ  đ        s  : 

[1]  ề      vi  q  ế  đ     ố      củ  Cơ q    điề      C          ệ  

Y          iề      vi  ;  iệ   iểm s        d      ệ  Y          iểm s   
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vi     o   q     ì   điề             ố đã   ực  iệ  đú   về   ẩm q  ề     ì    ự  

  ủ   c quy đ    củ   ộ   ậ   ố       ì   sự  Q     ì   điề      v   ại   i        

b  c o       c     iế   oặc   iế   ại về      vi  q  ế  đ    củ  Cơ q     iế  

      ố          ời  iế        ố       Do đ   c c      vi  q  ế  đ     ố      củ  

Cơ q     iế        ố          ời  iế        ố      đã   ực  iệ  đề   ợ        

[2]       i  việc rút truy tố củ   ại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Y     nh tại   i       sơ   ẩm: 

Từ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ v     v  đ ợc thẩm vấn công khai 

tại phiên tòa thấy rằng: Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L    ớc và trong khi 

thực hiện hành vi phạm tội không có sự bàn bạc c  thể với nhau, không có sự 

phân công vai trò của từ      ời trong việc chuẩn b  công c  phạm tội cũ       

không có việc phân chia vai trò của các b  cáo trong việc thực hiện hành vi phạm 

tội, khi Nguyễn Hùng M rủ Nguyễ   ă  L “đi   m  iếm co   e”    L hiểu ý của 

M    đi   ộm cắp tài sản. Khi thấy tài sản, M để xe cho L điều khiể  c   mì   đi 

đến chỗ tài sả  để trộm cắp, sau khi trộm cắ  đ ợc tài sản, L thấy M chạ     ớc 

  ì điều khiển xe chạ  s    Do đ        vi của M và L là tiếp nhận ý trí của nhau 

trong việc trộm cắp tài sản nên thuộc    ờng hợ  đồng phạm, tuy nhiên việc 

đồng phạm của cả hai thuộc    ờng hợ  đồng phạm giả  đơ    ì vậy việc  ại 

diện Viện kiểm sát nhân dân huyệ  Y     nh rút truy tố về tình tiế  “  ạm tội 

có tổ chức”    đú   với bản chất của sự việc  đú   với việc phạm tội của các b  

cáo. Từ nh ng phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy việc rút truy tố đối với 

Nguyễn Hùng M từ điểm a khoả  2 điều 173 của Bộ luật Hình sự để truy tố theo 

khoả  1 điều 173 của Bộ luật Hình sự và rút truy tố Nguyễ   ă  L đối với điểm 

a khoả  2 điều 173 và truy tố Nguyễ   ă  L   eo điểm g khoả  2 điều 173 của 

Bộ luật Hình sự    đú   với q   đ nh của pháp luậ   c  cơ s  để chấp nhận việc 

rút truy tố. 

[3]  ề      vi   ạm  ội củ  các b  c o Nguyễn Hùng M, Nguyễ   ă  L: 

Ngày 18/7/2018, Nguyễn Hùng M và Nguyễn  ă  L dùng vam phá khóa 

trộm cắp 01 xe máy Wave anpha nhãn hiệ   o d  m   đỏ đe  tại khu vực chợ 

Nhì xã của ch  Nguyễn Th  H  si    ăm 1963    ú  ại      M i         ã   nh 

Hòa, huyệ  Y     nh có giá tr  14 800 000đ   ến khoảng 17 giờ 30 phút  ngày 

11/8/2018, Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L cũ   đã dùng vam phá khóa trộm 

cắp 01 xe máy Dream màu nâu nhãn hiệu Honda,      ờng Tiểu h c  ã   nh 

Bình, huyệ  Y     nh, t nh Thanh Hóa củ       ũ Mi     si    ăm 1995    ú 

tại            i   ã   nh Bình, huyệ  Y     nh có giá tr  17 500 00đ. Tổng giá 

tr  tài sản các b  cáo trộm cắ     32 300 00đ  

 ối với Nguyễn Danh K  si    ăm 1994    ú  ại       ồng Mẫu, xã 

Hoằng Lộc, Huyện Hoằ             ời đã đồng ý cho Nguyễn Hùng M m ợn 

chiếc xe máy Honda loại xe Wave S, biển kiểm soát 36B2-534.10 m     m đe  

bạc làm công c     ơ    iện phạm tội       bản thân K không biết việc M 

m ợ   e      để đi   ộm cắp tài sản nên Nguyễn Danh K không phạm tội. 

 ối với Phạm  ă  C  si    ăm 1994    ú  ại thôn Ng , xã Tiến Lộc, 

huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa       ời đã c o N   ễn Hùng M m ợn chiếc xe 
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máy nhãn hiệu HongChi, màu nâu biển kiểm soát 36F9-4427 để M sử d ng làm 

công c     ơ    iện trộm cắp tài sản tuy nhiên C cũ         biết việc M m ợn 

 e để làm công c     ơ    iện phạm tội           c  cơ s  để truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với C. 

 ối với Nguyễ   ă  Q  si    ăm 1994 v  b   o        M si    ăm 

1963 đều trú tại thôn Sau, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, t nh Thanh Hóa là 

   ời đã đồng ý cho Nguyễn Hùng M gửi chiếc xe Dream biển kiểm soát 36 F3-

3689 trong khoảng thời gian một tuần. Tuy nhiên bản thân anh Q và bà M không 

biết chiếc xe máy trên là tài sản do M v  đồng b n trộm cắp nên Nguyễ   ă  Q 

và bà Hoàng Th  M không phạm tội. 

 ại   i       sơ   ẩm  các b  c o Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L đã 

  ừ    ậ       vi   ạm  ội “ rộm cắp tài sả ” củ  mì        ội d    bả  c o 

  ạ     ời    i   ậ  củ  các b  c o   ù  ợ  với c c   i  iệ   c ứ   cứ c    o   

 ồ sơ  Trong v  án này có nhiều b  cáo cùng tham gia thực hiện tội phạm, nhiều 

lần thực hiện tội phạm     ớc và trong khi phạm tội các b  cáo không có sự bàn 

bạc và phân công vai trò của từng b  cáo vì vậ  đ      đồng phạm giả  đơ   do 

đ  việc Viện kiểm sát truy tố b  cáo Nguyễn Hùng M theo khoả  1 điều 173 của 

Bộ luật Hình sự    đú   q   đ nh của pháp luật. 

 ối với Nguyễ   ă  L       ời đã   i   ạm       c    đ ợc xóa án tích 

lại tiếp t c phạm tội nên thuộc    ờ    ơ  “  i   ạm nguy hiểm” vì vậy việc đại 

diện Viện kiểm sát truy tố b  c o   eo điểm g khoả  2 điều 173 của Bộ luật Hình 

sự    đú   q   đ nh của pháp luật. 

Từ nh ng hành vi trên của các b  cáo và việc rút truy tố củ  đại diện Viện 

kiểm sát tại phiên tòa, Hội đồng xét xử c  đủ cơ s  kết luận Nguyễn Hùng M 

  ạm  ội “  ộm cắ    i sả ” q   đ     ại   oả  1  iề  173 củ   ộ   ậ   ì   sự  

Nguyễn  ă  L phạm tội “  ộm cắp tài sả ” q   đ nh tại điểm g khoả  2  iều 

173 Bộ luật Hình sự. 

[4   í   c ấ        iểm c o  ã  ội củ  hành vi phạm tội:      vi củ  các 

b  c o           iểm c o  ã  ội    ực  iế    m   ạm q  ề  s        i sả  củ  

c    d      mộ    o            c    ể q          đ ợc        ậ  bảo vệ    m 

mấ    ậ   ự         ại đ      ơ     ả       các b  c o c  đủ  ă    ực        ậ  v  

 ă    ực hành vi. Các b  c o   ạm  ội    ộc    ờ    ợ    i   ạm v    i   ạm 

      iểm    ạm  ội   iề   ầ   Do đ   cầ  c  mức  ì     ạ     i m   ắc, 

  ơ    ứ   với      vi   ạm  ội củ  các b  c o  cầ     d     iề  38 củ   ộ 

  ậ   ì   sự để c c     b  c o      ỏi đời số    ã  ội mộ    ời  i   mới c    ể 

cải  ạo các b  c o          ời c  íc  c o  ã  ội    i q  ế  đ     ì     ạ   cầ  

 em      ì    iế   ă    ặ     iảm   ẹ    c    iệm  ì   sự đối với  ừ   b  c o  

[5        i  v i     của các b  cáo trong v  án: 

Trong v  án này, Nguyễn Hùng M là kh i   ớng, cầm đầu, chuẩn b   

công c  gây án và trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm. Khi trộm cắ  đ ợc tài 

sả  đã   ực tiế  m    đi cất giấu, khi tiêu th  tài sản trộm cắp thì chia nhau cùng 

   ng th . Do vậy M ch u trách nhiệm với vai trò số một trong v  án.  
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 ối với Nguyễ   ă  L   i đ ợc M rủ đi   ộm cắ    ì đã đồng ý. Khi trộm 

cắ  đ ợc tài sả  đã m    đi  i      . Sau khi tiêu th  đ ợc tài sản thì chia nhau 

cù      ng th . Do vậy Nguyễ   ă  L       ời giúp sức tích cực trong việc 

thực hiện hành vi trộm cắp nên L phải ch u trách nhiệm   vai trò thứ hai trong 

v  án. 

[6]  ề           v  c c  ì    iế   ă    ặ      c    iệm  ì   sự:  

Các b  c o N   ễ   ù   M v  N   ễ   ă  L đề        ời có nhân thân 

 ấ    ối với b  c o N   ề   ù   M: Ngày 10/8/2017, b  Tòa án nhân dân 

huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; ngày 

29/11/2018 b  Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, t nh Thanh Hóa xử phạt 24 

tháng tù về tội trộm cắp tài sản   ối với b  cáo Nguyễ   ă  L: Ngày 21/6/2016, 

b  Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xử phạt 6 tháng tù về tội Trộm 

cắp tài sản; ngày 28/6/2017, b  Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xử 

phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, 

các b  cáo không ch u sửa ch   để tr           ời có ích cho xã hội mà khi thấy 

chủ s  h u tài sản là anh  ũ Mi     và ch  Nguyễn Th  H sơ    trong việc quản 

lý tài sản, các b  c o đã      ú  c iếm đoạt nên tiếp t c phạm tội. 

Về các tình tiế   ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

 ối với b  cáo Nguyễn Hùng M: B  c o đã   ạm tội “  ộm cắp tài sả ” 

c    đ ợc xóa án tích mà lại tiếp t c phạm tội, lần phạm tội này của b  cáo 

thuộc    ờng hợ  “  i   ạm”  đ       ì    iế   ă    ặng trách nhiệm hình sự quy 

đ nh tại điểm h khoả  1  iều 52 Bộ luật Hình sự.  ối với      vi   ạm  ội 

“  ộm cắ    i sả ” m  b  c o   ực  iệ       31/8/2018  b       ử   eo  ả     số  

55/2018/HS-S       29/11/2018 củ              d      ệ  N    C     đ ợc  

  ực  iệ  s        vi   ạm  ội   o   v          đế    ời điểm      ử  bả     củ  

Tòa án nhân d      ệ  N    Cố   đã c   iệ   ực        ậ           iề     

            đ ợc dù     m că  cứ để    d     ì    iế    i   ạm       iểm   ì 

vậ   b  c o N   ễ   ù   M   ạm  ội          ộc    ờ    ợ    i   ạm      

 iểm  Trong lần phạm tội này b  cáo Nguyễn Hùng M đã   ực hiện hành vi 

phạm tội trộm cắp 02 lầ   đ       ì    iế   ă    ặng trách nhiệ hình sự “  ạm tội 

02 lần tr     ” q   đ nh tại điểm g khoả  1  iều 52 Bộ luật Hình sự. B  cáo có 

02 tình tiế   ă    ặng trách nhiệm hình sự q   đ nh tại điểm g, h khoản 1  iều 

52 Bộ luật Hình sự, vì vậy cần phải lên cho b  cáo một mức án thật nghiêm 

khắc    ơ    ứng với hành vi phạm tội của b  c o để giáo d c b  cáo và phòng 

ngừa chung.  

Tại phiên tòa, b  cáo không thành khẩn nhận tội, khai báo quanh co vì vậy 

b  cáo khô   đ ợc    ng tình tiết giảm nhẹ “        ẩ     i b o”   eo điểm s 

khoả  1 điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

 ối với b  c o N   ễ   ă  L:    c o   ạm  ội    ộc    ờ    ợ    i   ạm 

      iểm                ộc    ờ    ợ   ă    ặ      c    iệm  ì   sự   eo 

điểm     oả  1  iề  52 củ   ộ   ậ   ì   sự vì đã    ộc    ờ    ợ  đ          

 ì     ạ    eo điểm     oả  2  iề  173 củ   ộ   ậ   ì   sự  Trong  lần phạm 

tội này b  cáo Nguyễ   ă  L đã   ực hiện hành vi phạm tội trộm cắp 02 lầ   đ   
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là tình tiế   ă    ặng trách nhiệm hình sự “  ạm tội 02 lần tr     ” q   đ nh tại 

điểm g khoả  1  iều 52 Bộ luật Hình sự. B  cáo phạm tội thuộc    ờng hợp tái 

phạm nguy hiểm và có 01 tình tiế   ă    ặng trách nhiệm hình sự q   đ nh tại 

điểm g khoả  1  iều 52 Bộ luật Hình sự, vì vậy cần phải lên cho b  cáo một 

mức án thật nghiêm khắc    ơ    ứng với hành vi phạm tội của b  c o để giáo 

d c b  cáo và phòng ngừa chung. 

B  c o cũ         đ ợc    ng tiết tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

điểm s khoả  1 điều 51 của Bộ luật Hình sự vì tại p i       sơ   ẩm cũ         

khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. 

[7]  ề    c    iệm d   sự:  

  i sả  m  c c b  c o c iếm đoạ  củ       ũ Mi     đã đ ợc      ồi   ả 

c o      ũ Mi           ũ Mi           c      cầ  bồi    ờ    ì thêm nên 

Hội đồng xét xử miễn xét. 

Chiếc xe máy Wave anpha nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 36B5-535.69 

mà các b  cáo trộm cắp của ch  Nguyễn Th  H, các b  c o đã b               ồi 

đ ợc, nên ch  Nguyễn Th  H yêu cầu các b  cáo bồi    ờng thiệt hại số tiền là 

18 000 000đ   ội đồng xét xử xét thấy yêu cầu bồi    ờ   18 000 000đ          

c  cơ s  để chấp nhận. Theo kết luận của Hội đồ   đ nh giá tài sản Huyện Yên 

          02/11/2018: 01  e m   W ve        m   đỏ đe     S 36 5-535.69 

đ ợc m    ăm 2016 đến thời điểm b  các b  cáo chiếm đoạt có giá 14.800.000 

đồng. Vì vậy, ch  c  cơ s  chấp nhận một phần yêu cầu của ch  H, buộc các b  

cáo Nguyễn Hùng M, Nguyễ   ă  L phải  i   đới bồi    ờng cho ch  H 

14.800.000đ (Mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng). 

Chia theo phần: Các b  cáo Nguyễn Hùng M, Nguyễ   ă  L mỗi b  cáo 

phải bồi    ờng cho ch  Nguyễn Th  H số tiề    : 7 400 000đ (Bảy triệu bốn 

trăm nghìn đồng). 

[8  Xử    vậ  c ứ  :  

 ối với chiếc xe máy Dream, biển kiểm soát 36F3-3689, màu nâu là tài 

sản các b  cáo trộm cắp củ       ũ Mi    , chiếc xe này anh   m ợn của anh 

Nguyễn Ng c T   số 01 Trầ  P ú     ờ    iện Biên, TP. Thanh Hóa, Thanh 

Hóa. S     i điều tra làm rõ, Cơ q    cả   s    iề      đã    q  ế  đ nh xử lý 

vật chứng trả lại cho b  hại  ũ Mi     là phù hợp với q   đ nh của pháp luật. 

 ối với chiếc xe máy Honda, loại xe Wave S, biển kiểm soát 36B2-

534.10  m     m đe  bạc là công c     ơ    iện mà Nguyễn Hùng M m ợn 

của Nguyễn Danh K si    ăm 1994   ú  ại xã Hoằng Lộc, huyện Hoằ       để 

làm    ơ    iệ  đi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 11/8/2018. Quá trình 

điề        c đ    đ        i sản M m ợn của K       việc M đi   ộm cắp tài sản 

K không biế   Q     ì   điề      Cơ q    Cả   s   điề      đã   ả lại cho K là 

phù hợp với q   đ nh của pháp luật. 

 ối với chiếc xe máy nhãn hiệu HongChi, màu nâu biển kiểm soát 36F9-

4427 Nguyễn Hùng M m ợn của Phạm  ă  C  si    ăm 1997   xã Tiến Lộc, 
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huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa để làm công c     ơ    iệ  đi   ực hiện hành vi 

trộm cắp xe máy ngày 18/7/2018 v  s   đ  M và C  sử d ng làm công c  

   ơ    iệ  đi   ộm cắp tài sản tại huyện Nông Cống ngày 03/9/2018. Quá trình 

điều tra Công an huyện Nông Cố     c đ nh chiếc xe máy trên là tài sản của 

ông Phạm  ă  D, si    ăm 1973    xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc  Cơ q    Cảnh 

s    iều tra Công an huyện Nông Cố   đã   ả lại cho ông Phạm  ă  D theo quy 

đ nh. 

 ối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu FoxFone F112i, màu vàng cam 

là công c  Nguyễ   ă  L liên lạc với Nguyễn Hùng M trong quá trình thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản, nên cần t ch thu, nộ       s c  N     ớc. 

 ối với chiếc xe máy Wave anpha nhãn hiệu Honda biển kiểm soát 36B5-

535.69 các b  cáo trộm cắp của ch  Nguyễn Th  H,        M i        ã   nh 

Hòa sáng ngày 18/7/2018. Sau khi trộm cắp các b  cáo đã b   c o mộ     ời 

đ       q   đ ờng với  i  3 000 000 đồng, cơ q    Cả   s    iều tra không 

thu hồi đ ợc            c  cơ s  để xử lý. 

 ối với số tiề  3 000 000 đồ   c  đ ợc từ việc  bán chiếc xe Wave anpha 

mà các b  cáo trộm cắp của ch  Nguyễn Th  H        M i         ã   nh Hòa, 

huyệ  Y     nh, các b  cáo Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L đã  i     i c  

nhân hế      Cơ q    Cả   s    iều tra không thu hồi đ ợc            c  cơ s  

để xử lý. 

[9]  ề      í:  

   c o N   ễ   ă  L   ải c         í  ì   sự sơ   ẩm v       í d   sự 

sơ   ẩm   eo q   đ     ại   oả  2  iề  136 củ   ộ   ậ   ố       ì   sự v  

  oả  1  iề  21  điểm    c   oả  1  iề  23    oả  2  iều 26 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc hội 

B  c o N   ễ   ù   M    ộc diệ   ộ cậ     èo     cầ     d    điểm đ 

  oả  1  iề  12 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

b      ờng v  Quốc hội để miễn án phí cho b  cáo là phù hợp với q   đ nh của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH:
  

1. Că  cứ  iều 173 Bộ luật Hình sự. 

      bố Nguyễn Hùng M và Nguyễ   ă  L   ạm  ội “T ộm cắ    i 

sả ”  

Că  cứ   oả  1  iề  173; điểm g, h khoả  1  iều 52; điều 17; điều 56; 

điều 58;  iề  38 củ   ộ   ậ   ì   sự  

Xử   ạ  N   ễn Hùng M 24(  i m ơi bốn)        ù. 

Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù tại bản án số 55/2018/HS-ST ngày 

29/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, t nh Thanh Hóa, buộc 
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Nguyễn Hùng M phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 48(bốn 

m ơi   m) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 03/9/2018. 

Că  cứ điểm     oả  2  iề  173; điểm g khoả  1  iều 52; điề  17; điều 

58;  iề  38 củ   ộ   ậ   ì   sự  

Xử   ạ  N   ễ   ă  L 36(b  m ơi s  )        ù    ời  ạ   ù  í    ừ      

tạm gi  (21/8/2018). 

2. Về trách nhiệm dân sự: Că  cứ  iều 30 Bộ luật Tố t ng hình sự   iều 

584   iề  589 v   iều 357 Bộ luật Dân sự. 

Buộc các b  cáo Nguyễn Hùng M, Nguyễ   ă  L phải  i   đới bồi    ờng 

c o    ời b  hại Nguyễn Th  H số tiề     14 800 000đ (Mười bốn triệu tám trăm 

nghìn đồng). 

Chia theo phần: Các b  cáo Nguyễn Hùng M, Nguyễ   ă  L mỗi b  cáo 

phải bồi    ờng cho ch  Nguyễn Th  H, trú tại:      M i         ã   nh Hòa, 

huyệ  Y     nh, t nh Thanh Hóa số tiề    : 7 400 000đ (Bảy triệu bốn trăm 

nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

của Luật Thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền tự nguyện 

thi hành án, thoả thuận thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

3. Xử lý vật chứ  : Că  cứ  điểm     oả  1  iề  47 củ   ộ   ậ   ì   sự; 

điểm     oả  2  iề  106 củ   ộ   ậ   ố       ì   sự  

T ch thu, nộ       s c  N     ớc: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

FoxFone F112i, màu vàng cam là công c  Nguyễ   ă  L liên lạc với Nguyễn 

Hùng M trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản. 

Vật chứ            đ ợc mô tả chi tiế  v  đ    đ ợc quy tr  tại Chi c c 

thi hành án dân sự huyệ  Y     nh theo phiếu nhập kho số 14/2019 ngày 

14/12/2018. 

4. Án phí: Că  cứ   oả  2  iề  136 củ   ộ   ậ   ố       ì   sự v  

  oả  1  iề  21  điểm    c   oả  1  iề  23    oả  2  iều 26 Ngh  quyết 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc hội. 

B  cáo Nguyễ   ă  L phải nộ  200 000đ      í  ì   sự sơ   ẩm và 

370 000đ      í d   sự sơ   ẩm. 
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Că  cứ điểm đ   oả  1  iề  12 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  b      ờng v  Quốc hội. 

Miễn án phí hình sự sơ   ẩm và án phí dân sự sơ   ẩm cho b  cáo Nguyễn 

Hùng M. 

5  Q  ề        c o:     ử c       i c  mặ  b  c o  vắ   mặ     ời b  

 ại     ời có quyền lợi     ĩ  v  liên quan.    c o c  mặ   ại   i       đ ợc 

q  ề        c o   o    ạ  15       ể  ừ                   ời b   ại     ời có 

quyền lợi    ĩ  v  liên quan vắ   mặ  đ ợc q  ề        c o   o    ạ  15      

 ể  ừ      nhậ  đ ợc bả     hoặc ngày bả     đ ợc niêm yế    eo q   đ nh của 

pháp luật. 

Nơi nhận: 

-   SND    ệ  Y       ; 
-  o          d               o ; 
- Các b  c o;  

- N  ời b   ại; 
- N  ời c  q  ề   ợi     ĩ  v   i   q   ; 
- C          ệ  Y       ; 

- C i c c    DS Y       ;  
-      ồ sơ   

TM. HỘI   NG XÉT X  SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Võ Kỳ Anh 
 


